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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

TT Họ tên TVV Mã GV/CBVC/SV Email Điện thoại
Mảng/Ngành tư vấn được phân 

công
Đơn vị/Nhóm tư vấn

1 Nguyễn Thị Phượng 026.107.00079 ntphuong@hcmute.edu.vn 0989247288 Trưởng nhóm Chính trị và Luật

2 Nguyễn Thị Tuyết Nga 026.424.00845 nga.nguyen@hcmute.edu.vn 0915783762 Tư vấn ngành Luật, chương trình ĐT Chính trị và Luật

3 Thái Thị Hằng 026.300.01059 hangtt@hcmute.edu.vn 0583694919

Quản lý hồ sơ mời giảng, học tập, 

công tác HSSV, chế độ CS, điểm rèn 

luyện, môn tương đương…

Chính trị và Luật

4 Trương Nguyễn Luân Vũ 026.108.00123 vuluatn@hcmute.edu.vn 0909011136 Trưởng nhóm Cơ Khí Chế Tạo Máy

5 Đặng Thiện Ngôn 026.108.00127 ngondt@hcmute.edu.vn 0913804803 Đào tạo Cơ Khí Chế Tạo Máy

6 Đặng Minh Phụng 026.108.00855 phungdm@hcmute.edu.vn 0906814944 Công nghệ CTM Cơ Khí Chế Tạo Máy

7 Trần Ngọc Đảm 026.108.00124 damtn@hcmute.edu.vn 0947760123 Công nghệ CTM Cơ Khí Chế Tạo Máy

8 Phan Thanh Vũ 026.108.01085 vupt@hcmute.edu.vn 0978485733 Công nghệ CTM Cơ Khí Chế Tạo Máy

9 Đỗ Thành Trung 026.108.00122 thiemqv@hcmute.edu.vn  0934144256 Nghiên cứu khoa học Cơ Khí Chế Tạo Máy

10 Nguyễn Văn Tú 026.408.00804 tunv@hcmute.edu.vn 0989699256 Kỹ nghệ gỗ và NT Cơ Khí Chế Tạo Máy

11 Lê Minh Tài 026.115.00756 tailm@hcmute.edu.vn 0948996955 Kỹ thuật công nghiệp Cơ Khí Chế Tạo Máy

12 Nguyễn Thanh Tân 026.308.00905 tannt@hcmute.edu.vn 0938004496 Kỹ thuật công nghiệp Cơ Khí Chế Tạo Máy

13 Bùi Hà Đức 026.608.01146 ducbh@hcmute.edu.vn 0966955459 Công nghệ KT CĐT Cơ Khí Chế Tạo Máy

14 Võ Lâm Chương 026.608.00548 chuongvl@ hcmute.edu.vn 0909110407 Công nghệ KT CĐT Cơ Khí Chế Tạo Máy

15 Nguyễn Lê Tường 026.608.01294  tuongnl@hcmute.edu.vn 0913138408 Công nghệ KT CĐT Cơ Khí Chế Tạo Máy

16 Lê Thanh Tùng 026.608.00856 tunglt@hcmute.edu.vn 0973192242 Robot&AI Cơ Khí Chế Tạo Máy

17 Dương Thị Vân Anh 026.708.00647 anhdtv@hcmute.edu.vn 0988665076 Công nghê KTCK Cơ Khí Chế Tạo Máy

18 Nguyễn Văn Sơn 026.708.00729 sonnv@hcmute.edu.vn 0898669579 Công nghệ KTCK Cơ Khí Chế Tạo Máy

19 Võ Xuân Tiến 026.308.00645 tienvx@hcmute.edu.vn 0917556706 Công nghệ KTCK Cơ Khí Chế Tạo Máy

20 Mai Đức Đãi 026.210.00454 daimd@hcmute.edu.vn 0981152149 Công nghê KTCK, CTM Cơ Khí Chế Tạo Máy

21 Nguyễn Văn Mang 026.208.00234 mangnv@hcmute.edu.vn 0903873540 Thực tập KT cơ khí Cơ Khí Chế Tạo Máy

22 Trần Ngọc Thiện 026.308.01253 thientn@hcmute.edu.vn 0349678234 Hoạt động Đoàn Hội khoa, CLB SV Cơ Khí Chế Tạo Máy

23 Hoàng Trà Hương 026.508.00385 huonght@hcmute.edu.vn 0932267725
Chế độ CS, học bổng, trợ giảng, 

điểm RL&CTXH
Cơ Khí Chế Tạo Máy

24 Đỗ Thị Hồng Yến 026.028.00578 hongyen@hcmute.edu.vn 0909024463
Điểm học tập, môn tương đương, 

tốt nghiệp, điểm RL&CTXH
Cơ Khí Chế Tạo Máy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày          tháng 10 năm 2023

DANH SÁCH TƯ VẤN VIÊN SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM HỌC 2023 - 2024
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TT Họ tên TVV Mã GV/CBVC/SV Email Điện thoại
Mảng/Ngành tư vấn được phân 

công
Đơn vị/Nhóm tư vấn

25 Phạm Thị Mỹ Hạnh 026.008.01131 hanhptm@hcmute.edu.vn 0914699976

Điểm RL;CTXH,NCKH, tạm dừng, 

thôi học,

điểm RL;CTXH, giấy GT, thực

tập TN

Cơ Khí Chế Tạo Máy

26 Nguyễn Văn Trạng 026.109.00391 trangnv@hcmute.edu.vn 0935705017 Trưởng nhóm Cơ Khí Động Lực

27 Nguyễn Tấn Tài 20145330 20145330@student.hcmute.edu.vn 0347501404 Đoàn hội Cơ Khí Động Lực

28 Nay Vu 22145519 22145519@student.hcmute.edu.vn 0334374084 Đoàn hội Cơ Khí Động Lực

29 Lê Minh Nhựt 026.309.00443 nhutlm@ hcmute.edu.vn 0978446968
NCKH sinh viên, các cuộc thi học 

thuật, công tác đoàn hội
Cơ Khí Động Lực

30 Mai Thị Lai 026.409.00954 laimt@ hcmute.edu.vn 0986608627
Học tập, công tác HSSV, chế độ CS, 

điểm rèn luyện…
Cơ Khí Động Lực

31 Phùng Thị Phương Loan 026.002.00028 loanptp@hcmute.edu.vn 0908575702
Tốt nghiệp, đăng ký môn học, môn 

tương đương
Cơ Khí Động Lực

32 Đặng Thành Trung 026.309.00431 trungdang@hcmute.edu.vn 0913606261 CNKT Nhiệt Cơ Khí Động Lực

33 Nguyễn Hoàng Tuấn 026.309.01447 tuannh@hcmute.edu.vn 0936572520 CNKT Nhiệt, đoàn hội Cơ Khí Động Lực

34 Nguyễn Thiện Dinh 026.109.01288 dinhnt@hcmute.edu.vn 0353040909 CNKT ô tô, Công tác đoàn hội Cơ Khí Động Lực

35 Nguyễn Xuân Viên 026.309.01233 viennx@hcmute.edu.vn 0964963436 NLTT Cơ Khí Động Lực

36 Phạm Thanh Tuân 026.309.01302 tuanpt@hcmute.edu.vn 0964511045 NLTT Cơ Khí Động Lực

37 Trần Hữu Quy 026.509.01316 quyth@hcmute.edu.vn 0902816386 CNKT Ô tô Cơ Khí Động Lực

38 Huỳnh Quốc Việt 026.109.00403 viethq@ hcmute.edu.vn 0966879932 CNKT ô tô Cơ Khí Động Lực

39 Nguyễn Thị Tịnh Ấu 026.322.00514 tinhau@hcmute.edu.vn 0909098536 Trưởng nhóm, ngành CNMT
Công nghệ Hóa học 

và Thực phẩm

40 Nguyễn Khánh Duy 21128298 21128298@student.hcmute.edu.vn 0328961559 Ngành CNHH
Công nghệ Hóa học và 

Thực phẩm

41 Nguyễn Thị Hồng Gặp 21150114 21150114@student.hcmute.edu.vn 0838731006 Ngành CNMT
Công nghệ Hóa học và 

Thực phẩm

42 Nguyễn Thị Thu Thảo 21116237 21116237@student.hcmute.edu.vn 0964108129 Ngành CNTP
Công nghệ Hóa học và 

Thực phẩm

43 Vũ Trần Khánh Linh 026.111.00634 linhvtk@hcmute.edu.vn 0966955469 Ngành CNTP
Công nghệ Hóa học và 

Thực phẩm

44 Hoàng Thị Tuyết Nhung 026.322.00557 nhunghtt@hcmute.edu.vn 0989655927 Ngành CNMT
Công nghệ Hóa học và 

Thực phẩm

45 Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn 026.322.00955 tuanhna@hcmute.edu.vn 0933735364 Ngành CNHH
Công nghệ Hóa học và 

Thực phẩm

46 Tống Thị Tân 026.029.00690 tantt@hcmute.edu.vn 0903173172 Công tác HSSV & chế độ chính sách
Công nghệ Hóa học và 

Thực phẩm

47 Bùi Ngọc Điệp ngocdiep@hcmute.edu.vn 0839985808 Học bổng, nghiên cứu khoa học
Công nghệ Hóa học và 

Thực phẩm

48 Trần Công Tú 026.116.00573 tutc@hcmute.edu.vn 0983674375
Trưởng nhóm, NCKH, CTĐT, 

ngành CNTT, KTDL
Công nghệ Thông tin

2/10

mailto:20145330@student.hcmute.edu.vn
mailto:22145519@student.hcmute.edu.vn
mailto:linhvtk@hcmute.edu.vn
mailto:ngocdiep@hcmute.edu.vn


TT Họ tên TVV Mã GV/CBVC/SV Email Điện thoại
Mảng/Ngành tư vấn được phân 

công
Đơn vị/Nhóm tư vấn

49 Lê Phúc Hậu 20110278 20110278@student.hcmute.edu.vn 0585849276 Ngành CNTT, Đoàn/Hội Công nghệ Thông tin

50 Nguyễn Thị Lan Anh 21110368 21110368@student.hcmute.edu.vn 0384940597 Ngành CNTT, Đoàn/Hội Công nghệ Thông tin

51 Nguyễn Thị Phương Anh 21133004 21133004@student.hcmute.edu.vn 0972741322 Ngành KTDL, Đoàn/Hội Công nghệ Thông tin

52 Lê Vĩnh Thịnh 026.116.00676 thinhlv@hcmute.edu.vn 0938252222 NCKH, CTĐT Công nghệ Thông tin

53 Nguyễn Thị Thanh Vân 026.116.00677 vanntth@hcmute.edu.vn 0905131246 Ngành CNTT, ATTT Công nghệ Thông tin

54 Lê Thị Minh Châu 026.416.01029 chaultm@hcmute.edu.vn 0902200557 Ngành CNTT, KTDL Công nghệ Thông tin

55 Nguyễn Thị Việt Hà 026.316.01196 hantv@hcmute.edu.vn 0909898516 Quy chế, học vụ Công nghệ Thông tin

56 Trần Thanh Thưởng 026.006.01151 thuongtt@hcmute.edu.vn 0902043979 Trưởng nhóm
Công tác SV và chế 

độ chính sách

57 PHANSENA Thavisouk 19149L01 19149L01@student.hcmute.edu.vn 0766555437
Tư vấn Du học sinh Lào, 

Camphuchia

Công tác SV và chế độ 

chính sách

58 Võ Thị Mỹ Hương 026.424.01265 huongvtm@hcmute.edu.vn 0942000986
Tư vấn hỗ trợ sinh viên các vấn đề 

liên quan đển pháp luật nhà nước

Công tác SV và chế độ 

chính sách

59 Đặng Hoàng Kim Lên 026.003.00901 lendhk@hcmute.edu.vn 0909459099
Chi các khoản tiền học bổng, trợ 

cấp, khen thưởng

Công tác SV và chế độ 

chính sách

60 Nguyễn Đoàn Xuân Trường 026.006.01174 truongndx@hcmute.edu.vn 0396043620 Công tác Đoàn
Công tác SV và chế độ 

chính sách

61 Phạm Thị Như Quỳnh 026.006.01221 quynhptn@hcmute.edu.vn 0397245667 Công tác Hội Sinh viên
Công tác SV và chế độ 

chính sách

62 Nguyễn Hữu Tùng 026.006.01202 tungnh@hcmute.edu.vn 0946939128 Công tác Tuyển sinh ĐH chính quy
Công tác SV và chế độ 

chính sách

63 Lê Quang Bình 026.006.00978 quangbinh@hcmute.edu.vn 0938775001
CTXH, điểm rèn luyện, Chế độ chính 

sách

Công tác SV và chế độ 

chính sách

64 Phan Nguyễn Duy An 026.006.01201 anpnd@hcmute.edu.vn 0975680566 Học bổng, trợ cấp xã hội
Công tác SV và chế độ 

chính sách

65 Bùi Thị Thu Ba 026.003.00711 thuba@hcmute.edu.vn 0946142996 Học phí
Công tác SV và chế độ 

chính sách

66 Đặng Hữu Khanh 026.006.00751 huukhanhch@hcmute.edu.vn 0983621725 Học vụ, khen thưởng & kỷ luật SV
Công tác SV và chế độ 

chính sách

67 Nguyễn Văn Chiến 026.115.01159 chiennv@hcmute.edu.vn 0989558076
Khởi nghiệp và các cuộc thi về khởi 

nghiệp

Công tác SV và chế độ 

chính sách

68 Nguyễn Hữu Trung 026.116.00453 trungnh@hcmute.edu.vn 0908617108 Quản lý phần mềm Tư vấn SV
Công tác SV và chế độ 

chính sách

69 Trần Phương Nam 026.708.01025 phuongnamckm@hcmute.edu.vn 0967898949 Sáng tạo và các cuộc thi về Sáng tạo
Công tác SV và chế độ 

chính sách

70 Hoàng Anh 026.212.00456 hoanganh@hcmute.edu.vn 0982052905 Tham vấn tâm lý học đường
Công tác SV và chế độ 

chính sách

71 Lê Xuân Thân 026.007.01169 thanlx@hcmute.edu.vn 0987620732
Tư vấn hỗ trợ sinh viên trong các 

hoạt động phục vụ cộng đồng

Công tác SV và chế độ 

chính sách
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Mảng/Ngành tư vấn được phân 

công
Đơn vị/Nhóm tư vấn

72 Nguyễn Hà 026.001.00362 nguyenha@hcmute.edu.vn 0913889739 Web, email và hệ thống mạng
Công tác SV và chế độ 

chính sách

73 Trần Thị Thanh Huyền 026.324.01257 huyentran@hcmute.edu.vn 0987020987

Quản lý hồ sơ mời giảng, học tập, 

công tác HSSV, chế độ CS, điểm rèn 

luyện, môn tương đương…

Công tác SV và chế độ 

chính sách

74 Nguyễn Phương Mai 026.517.00944 mainp@hcmute.edu.vn 0939926422
Chế độ chính sách liên quan môn 

học GDQPAN

Công tác SV và chế độ 

chính sách

75 Đường Minh Hiếu 026.004.00534 hieuduongminh@hcmute.edu.vn 0906606066

Hỗ trợ sinh viên công tác an ninh, 

quốc phòng, ghi nhận thông tin 

chính trị nội bộ

Công tác SV và chế độ 

chính sách

76 Nguyễn Phương Thúy 026.006.00483 phuongthuy@hcmute.edu.vn 0988881540 Trưởng nhóm

Hỗ trợ, chăm sóc, 

trợ giúp việc làm, 

pháp lý sinh viên

77 Đoàn Đăng Huỳnh 026.030.01218 huynhdd@hcmute.edu.vn 0902325413

Phụ trách tư vấn hỗ trợ sinh viên 

giải quyết những vấn đề liên quan 

đến dịch vụ

Hỗ trợ, chăm sóc, trợ 

giúp việc làm, pháp lý 

sinh viên

78 Trần Quang Sang 026.019.00980 sangtq@hcmute.edu.vn 0919554652

Tư vấn hỗ trợ pháp lý liên quan tới 

quy trình, người có thẩm quyền để 

khiếu nại, tố cáo…các vấn đề bức 

xúc của SV

Hỗ trợ, chăm sóc, trợ 

giúp việc làm, pháp lý 

sinh viên

79 Phạm Thị Ngọc Anh 026.018.01056 anhphamtn@hcmute.edu.vn 0787370030

Tư vấn hỗ trợ sinh viên sử dụng 

dịch vụ thư viện; Sinh viên tham gia 

công tác xã hội tại thư viện (tại Thư 

viện Beehive); Theo dõi và trả lời tư 

vấn trên các trang mạng xã hội.

Hỗ trợ, chăm sóc, trợ 

giúp việc làm, pháp lý 

sinh viên

80 Nguyễn Văn Vị 026.018.00290 vinv@hcmute.edu.vn 0988246243

Tư vấn hỗ trợ sinh viên sử dụng 

dịch vụ thư viện; Sinh viên tham gia 

công tác xã hội tại thư viện (tại Thư 

viện Khu A, Phòng đọc); Theo dõi 

và trả lời tư vấn trên các trang 

mạng xã hội.

Hỗ trợ, chăm sóc, trợ 

giúp việc làm, pháp lý 

sinh viên

81 Võ Thị Phượng 026.018.00902 phuongvt@hcmute.edu.vn 0392215429

Tư vấn hỗ trợ sinh viên sử dụng 

dịch vụ thư viện; Sinh viên tham gia 

công tác xã hội tại thư viện (tại Thư 

viện Khu A, Phòng mượn, Giáo 

trình); Theo dõi và trả lời tư vấn 

trên các trang mạng xã hội.

Hỗ trợ, chăm sóc, trợ 

giúp việc làm, pháp lý 

sinh viên
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82 Nguyễn Huy Trường 026.020.01277 truongnh@hcmute.edu.vn 0972893158 Tư vấn quyền lợi bảo hiểm y tế

Hỗ trợ, chăm sóc, trợ 

giúp việc làm, pháp lý 

sinh viên

83 Nguyễn Văn Thủy 026.020.00935 thuynv@hcmute.edu.vn 0918883925 Tư vấn sức khỏe học đường

Hỗ trợ, chăm sóc, trợ 

giúp việc làm, pháp lý 

sinh viên

84 Nguyễn Đức Thành 026.324.01185 thanhnd@hcmute.edu.vn 0903624005
Thông tin liên quan đến các môn 

Giáo dục thể chất

Hỗ trợ, chăm sóc, trợ 

giúp việc làm, pháp lý 

sinh viên

85 Phạm Đức Hậu 026.324.01070 haupd@hcmute.edu.vn 0987921759

Tư vấn sinh viên các vấn đề liên 

quan đến thể dục thể thao, rèn 

luyện thân thể, thông tin các giải 

đấu.

Hỗ trợ, chăm sóc, trợ 

giúp việc làm, pháp lý 

sinh viên

86 Phạm Thị Hoa 026.001.00463 hoapt@hcmute.edu.vn 0973742244

Tư vấn về các vấn đề liên quan 

tuyển sinh, văn bằng, chứng chỉ 

qua số tổng đài, số cá nhân

Hỗ trợ, chăm sóc, trợ 

giúp việc làm, pháp lý 

sinh viên

87 Hồ Ngọc Minh 026.001.00753 minhhn@hcmute.edu.vn 0907728217
Phản hồi các thắc mắc chung qua 

email

Hỗ trợ, chăm sóc, trợ 

giúp việc làm, pháp lý 

sinh viên

88 Nguyễn Cao Toản 026.001.01014 toannc@hcmute.edu.vn 0932128845

Tư vấn về các vấn đề học phí, 

tuyển sinh liên thông qua số tổng 

đài

Hỗ trợ, chăm sóc, trợ 

giúp việc làm, pháp lý 

sinh viên

89 Nguyễn Thị Bảo Xuyên 026.007.01321 xuyenntb@hcmute.edu.vn 0908233857

Tư vấn các vấn đề liên quan đến 

các khóa học bồi dưỡng, xác minh 

văn bằng, tuyển dụng

Hỗ trợ, chăm sóc, trợ 

giúp việc làm, pháp lý 

sinh viên

90 Đinh Thị Khánh Linh 026.007.01250 linhdtk@hcmute.edu.vn 0906487870

Tư vấn các vấn đề liên quan đến 

các khóa học bồi dưỡng, xác minh 

văn bằng, tuyển dụng

Hỗ trợ, chăm sóc, trợ 

giúp việc làm, pháp lý 

sinh viên

91 Lê Phan Nhật Hằng 026.002.00026 hanglpn@hcmute.edu.vn 0903392630 Học bổng Doanh nghiệp.

Hỗ trợ, chăm sóc, trợ 

giúp việc làm, pháp lý 

sinh viên

92 Trần Ngọc Tường Nguyên 026.012.01252 nguyentnt@hcmute.edu.vn 0352084385

Tư vấn thực tập, chuyên đề doanh 

nghiệp, kỹ năng mềm, định hướng 

nghề nghiệp, việc làm.

Hỗ trợ, chăm sóc, trợ 

giúp việc làm, pháp lý 

sinh viên

93 Phan Đoàn Tiến Bình 026.006.01220 tienbinh@hcmute.edu.vn 0334560694

Tư vấn kết nối doanh nghiệp –sinh 

viên – cựu sinh viên trong đào tạo, 

NCKH.

Hỗ trợ, chăm sóc, trợ 

giúp việc làm, pháp lý 

sinh viên
94 Trương Đình Nhơn 026.307.00559 nhontd@hcmute.edu.vn 0947031279 Trưởng nhóm Đào tạo quốc tế
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95 Nguyễn Thới 026.425.00888 thoinguyen@hcmute.edu.vn 0982612805
Chương trình liên kết đào tạo quốc 

tế với Mỹ
Đào tạo quốc tế

96 Dương Tuấn Tùng 026.209.00592 tungdt@hcmute.edu.vn 0914805623 Ô tô, Kỹ thuật Nhiệt Đào tạo quốc tế

97 Nguyễn Đăng Quang 026.116.00272 quangnd@hcmute.edu.vn 0903660728 CN Thông tin Đào tạo quốc tế

98 Tạ Văn Phương 026.225.00505 phuongtv@hcmute.edu.vn 0908248231 Điều khiển và tự động hóa Đào tạo quốc tế

99 Phạm Văn Khoa 026.325.00960 khoapv@hcmute.edu.vn 0918004457 Điện tử viễn thông và máy tính Đào tạo quốc tế

100 Vũ Quang Huy 026.608.00460 huyvq@hcmute.edu.vn 0918748924 Cơ khí, cơ điện tử Đào tạo quốc tế

101 Nguyễn Thế Trường Phong 026.510.00929 phongntt@hcmute.edu.vn 0906321351 Xây dựng Đào tạo quốc tế

102 Đinh Văn Hoàng 026.911.00301 hoangdv@hcmute.edu.vn 0914599616 Khoa học cơ bản Đào tạo quốc tế

103 Phạm Thị Dung 026.301.01326 dungpt@hcmute.edu.vn 0973023133
Chương trình liên kết đào tạo quốc 

tế với Vương Quốc Anh
Đào tạo quốc tế

104 Đặng Huỳnh Diễm Phượng 026.301.00755 dphuong@hcmute.edu.vn 0909080291
Chương trình liên kết đào tạo quốc 

tế với Hàn quốc
Đào tạo quốc tế

105 Cao Thị Thúy Hằng 026.003.01215 hangctt@hcmute.edu.vn 0909046709 Công tác học vụ Đào tạo quốc tế

106 Nguyễn Thị Hoài Thu 026.007.00793 hoaithu@hcmute.edu.vn 0933037987 Chế độ chính sách Đào tạo quốc tế

107 Hoàng Văn Chuyển 026.111.01352 chuyenhv@hcmute.edu.vn 0948012849 Công nghệ Thực phẩm Đào tạo quốc tế

108 Nguyễn Phan Anh Huy 026.302.00997 huynpa@hcmute.edu.vn 0708587668 Quản lý công nghiệp Đào tạo quốc tế

## Phạm Thị Thu Sương 026.002.00027 suongptt@hcmute.edu.vn 0907008588

Phụ trách Ban tư vấn đào tạo 

và nghiên cứu khoa học.Tư vấn 

qua email, zalo, điện thoại, trực 

tiếp các nội dung đào tạo.

Đào tạo, nghiên cứu 

khoa học

110 Trần Thị Hoa 026.002.01092 hoatrth@hcmute.edu.vn 0389695970

Tư vấn qua điện thoại, trực tiếp, 

email các nội dung về mẫu đơn, 

bảng điểm.

Đào tạo, nghiên cứu 

khoa học

111 Phạm Thị Thúy Hạnh 026.315.00876 hanhptt@hcmute.edu.vn 0908512713

Tư vấn online qua phần mềm, 

email, điện thoại, facebook các nội 

dung về đăng ký môn học, Anh văn 

đầu ra, chuyển điểm Anh văn.

Đào tạo, nghiên cứu 

khoa học

112 Vũ Văn Việt 026.002.01142 vuvanviet@hcmute.edu.vn 0936856725

Tổ chức tư vấn quy mô lớn về đăng 

ký môn học cho SV khóa mới, Tư 

vấn online qua phần mềm, email cá 

nhân, điện thoại, Facebook 

messenger.

Đào tạo, nghiên cứu 

khoa học

113 Nguyễn Thị Thanh Phượng 026.002.00384 phuongntt@hcmute.edu.vn 0902606873

Tư vấn văn bằng, chứng chỉ cho SV, 

trả lời điện thoại, email cho các tổ 

chức bên ngoài về văn bằng

Đào tạo, nghiên cứu 

khoa học
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114 Phan Vũ Thanh Thảo 026.312.00941 thaopvt@hcmute.edu.vn 0938127996

Tư vấn về cảnh báo kết quả học 

tập, buộc thôi học, điểm số, chuyển 

điểm... Tư vấn qua điện thoại, zalo, 

email, trực tiếp, trang Ban tư vấn.

Đào tạo, nghiên cứu 

khoa học

115 Bùi Thị Quỳnh 026.002.01320 quynhbt@hcmute.edu.vn 0981161708

Tư vấn online qua phần mềm, 

email, trực tiếp, điện thoại các nội 

dung về xét tốt nghiệp, chứng chỉ 

Anh văn.

Đào tạo, nghiên cứu 

khoa học

116 Mai Thị Ngọc Uyên 026.008.00759 uyenmtn@hcmute.edu.vn 0937672576
Tư vấn về điểm, xét tốt nghiệp, 

chuyển điểm cho SV CLC

Đào tạo, nghiên cứu 

khoa học

117 Nguyễn Thị Bích Hồng 026.008.00666 bichhong@hcmute.edu.vn 0915816565
Tư vấn về thời khóa biểu, đăng ký 

môn học cho SV CLC 

Đào tạo, nghiên cứu 

khoa học

118 Châu Ngọc Thìn 026.004.01053 thin.chau@hcmute.edu.vn 0908154499
Tư vấn, kiểm tra và hỗ trợ cho sinh 

viên về NCKH trong và ngoài nước.

Đào tạo, nghiên cứu 

khoa học

119 Nguyễn Minh Tâm 026.107.00079 tamnm@hcmute.edu.vn 0902873941 Trưởng nhóm Điện - Điện tử

120 Lê Chí Kiên 026.207.00088 kienlc@hcmute.edu.vn 0987673030 Tư vấn NCKH, tham quan công ty Điện - Điện tử

121 Lê Mỹ Hà 026.307.00717 halm@hcmute.edu.vn 0938811201
Tư vấn chung, Đào tạo, Công tác 

SV, tuyển sinh
Điện - Điện tử

122 Nguyễn Ngọc Âu 026.107.00242 ngocau@hcmute.edu.vn 0983791929
Các môn Cơ sở ngành thuộc bộ 

môn cơ sở kỹ thuật Điện
Điện - Điện tử

123 Nguyễn Thị Lưỡng 026.225.00520 luongnt@hcmute.edu.vn 0903686917
Các môn cơ sở ngành thuộc bộ môn 

cơ sở kỹ thuật điện tử
Điện - Điện tử

124 Trương Việt Anh 026.107.00389 anhtv@hcmute.edu.vn 0913117659 Điện công nghiệp Điện - Điện tử

125 Nguyễn Nhân Bổn 026.107.00503 bonnn@hcmute.edu.vn 0903871443 Điện công nghiệp Điện - Điện tử

126 Trần Mạnh Sơn 026.307.00816 sontm@hcmute.edu.vn 0919197139 Điều khiển &  tự động hóa Điện - Điện tử

127 Trần Vi Đô 026.307.01075 dotv@hcmute.edu.vn 0866408284 Điều khiển & tự động hóa Điện - Điện tử

128 Nguyễn Thanh Hải 026.225.01128 nthai@hcmute.edu.vn 0906738806 Điện tử CN-Kỹ thuật y sinh Điện - Điện tử

129 Nguyễn Thanh Nghĩa 026.225.01235 nghiant@hcmute.edu.vn 0985167476 Điện tử CN-Kỹ thuật y sinh Điện - Điện tử

130 Phan Văn Ca 026.325.01074 capv@hcmute.edu.vn 0906701123 KT Máy tính, HT Nhúng và IoT Điện - Điện tử

131 Đỗ Duy Tân 026.225.01125 tandd@hcmute.edu.vn 0896462103 KT Máy tính, HT Nhúng và IoT Điện - Điện tử

132 Phạm Ngọc Sơn 026.325.00987 sonpndtvt@hcmute.edu.vn 0966609555
ĐT Truyền Thông (Hướng Viễn 

Thông, Vi Mạch)
Điện - Điện tử

133 Đặng Phước Hải Trang 026.325.00700 trangdph@hcmute.edu.vn 0909913376
ĐT Truyền Thông (Hướng Viễn 

Thông, Vi Mạch)
Điện - Điện tử

134 Trần Vũ Hoàng 026.425.01031 hoangtv@hcmute.edu.vn 0988757515
NCKH sinh viên, các cuộc thi học 

thuật, công tác đoàn hội
Điện - Điện tử

135 Đặng Thị Mỹ Hòe 026.021.01164 myhoe@hcmute.edu.vn 0918690205
Tốt nghiệp, đăng ký môn học, môn 

tương đương
Điện - Điện tử
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136 Đỗ Thị Bích Ngân 026.125.00749 ngandtb@hcmute.edu.vn 0907378142
Học tập, công tác HSSV, chế độ CS, 

điểm rèn luyện…
Điện - Điện tử

137 Nguyễn Long Giang 026.013.00228 giangnl@hcmute.edu.vn 0903678610 Trưởng nhóm In và Truyền thông

138 Trần Thị Phương Anh 026.313.00633 anhttp@hcmute.edu.vn 0902511322
Tư vấn các văn bản, quy trình, chế 

độ chính sách
In và Truyền thông

139 Lê Công Danh 026.013.00229 danhlc@hcmute.edu.vn 0903344837
Tư vấn ngành Công nghệ Kỹ thuật 

In
In và Truyền thông

140 Vũ Trần Mai Trâm 026.213.00900 tramvtm@hcmute.edu.vn 0902996092 Tư vấn ngành Thiết kế đồ họa In và Truyền thông

141 Nguyễn Văn Nhật 026.213.01349 nhatnv@hcmute.edu.vn 0369197503
Tư vấn hoạt động Đoàn Hội, các 

Câu lạc bộ
In và Truyền thông

142 Phan Gia Anh Vũ 026.222.00837 vuphan@hcmute.edu.vn 0907542597 Trưởng nhóm Khoa học ứng dụng

143 Nguyễn Thụy Ngọc Thủy 026.222.01090 thuyntn@hcmute.edu.vn 0933625449
Tư vấn SV về CTĐT, ngành học 

Công nghệ vật liệu: Học tập, NCKH.
Khoa học ứng dụng

144 Đỗ Hồng Thủy 026.312.00975 dohongthuy@hcmute.edu.vn 0903227440
Tư vấn Lĩnh vực CTHSSV và Chính 

sách; Chương trình ĐT
Khoa học ứng dụng

145 Phạm Thanh Trúc 026.422.01283 trucpt@hcmute.edu.vn 0947850008

Tư vấn thực hiện ĐATN về chuyên 

ngành Polymer composit, NCKH, 

học tập

Khoa học ứng dụng

146 Đỗ Huy Bình 026.222.00583 binhdh@hcmute.edu.vn 0793814279

Tư vấn thực hiện ĐATN về chuyên 

ngành Vật liệu bán dẫn, NCKH, học 

tập

Khoa học ứng dụng

147 Đàng Quang Vắng 026.224.00706 vangdq@hcmute.edu.vn 0902324119 Trưởng nhóm Kinh tế

148 Lê Trường Diễm Trang 026.224.00686 trangltd@hcmute.edu.vn 0903334975
Kinh Doanh Quốc tế, Tư vấn chung 

Công tác sinh viên
Kinh tế

149 Nguyễn Khắc Hiếu 026.302.00884 hieunk@hcmute.edu.vn 0903022650 Tư vấn chung Đào tạo Kinh tế

150 Vòng Thình Nam 026.302.00967 namvt@hcmute.edu.vn 0907993345 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Kinh tế

151 Nguyễn Thị Hồng 026.302.00859 hongnt@hcmute.edu.vn 0902689024 Thương Mại Điện Tử Kinh tế

152 Lê Thị Thoa 026.304.00970 thoalt@hcmute.edu.vn 0972559327 Thư ký Khoa Kinh tế

153 Nguyễn Danh Hà Thái 026.504.01313 thaindh@hcmute.edu.vn 0906613813
Logistics và quản lý chuỗi cung 

ứng/ phụ trách website khoa kinh tế
Kinh tế

154 Nguyễn Thị Châu Long 026.224.00707 longntc@hcmute.edu.vn 0909597578 Ngành kế toán Kinh tế

155 Trương Thị Hòa 026.302.00966 hoatrt@hcmute.edu.vn 0866431418 Ngành Kinh Doanh quốc tế Kinh tế

156 Nguyễn Thị Thanh Thúy 026.302.00969 thuynguyen@hcmute.edu.vn 0987385910 Quản lý Công nghiệp đại trà CLC Kinh tế

157 Nguyễn Thị Lan Anh 026.303.01073 lananhnt@hcmute.edu.vn 0971881010 Kế toán CLC, Thương mại CLC Kinh tế

158 Hồ Thị Hồng Xuyên 026.302.01041 xuyenhth@hcmute.edu.vn 0933093055 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Kinh tế
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159 Phạm Hiếu 026.303.01278 phamhieu@hcmute.edu.vn 0338300394
Ngành Kế toán, phụ trách Facebook 

Khoa kinh tế
Kinh tế

160 Lê Phương Anh 026.422.00327 anhlp@hcmute.edu.vn 0989071934
Trưởng nhóm - Tư vấn ngành 

CLC
Ngoại ngữ

161 Phạm Văn Khanh 026.314.01079 khanhpv@hcmute.edu.vn 0934285007
Tư vấn về ngành Ngôn ngữ Anh - 

Biên phiên dịch
Ngoại ngữ

162 Nguyễn Thị Lam 026.614.00938 lamnt@hcmute.edu.vn 0974217189 Công tác sinh viên và học vụ Ngoại ngữ

163 Nguyễn Thị Khánh Phương 026.114.01273 phuongntk@hcmute.edu.vn 0932521388 Tư vấn các hoạt động Đoàn - Hội SV Ngoại ngữ

164 Huỳnh Hạnh Dung 026.310.00782 dunghh@hcmute.edu.vn 0982110210
Tư vấn ngành Ngôn Ngữ Anh, Tiếng 

anh thương mại
Ngoại ngữ

165 Đinh Thị Thanh Hằng 026.114.00924 hangdtt@hcmute.edu.vn 0388441252 Tư vấn ngành Sư phạm Anh Ngoại ngữ

166 Nguyễn Tuấn Anh 026.211.00506 nta@hcmute.edu.vn 0934061793 Trưởng nhóm Thời trang và Du lịch

167 Nguyễn Thị Thúy 026.211.00508 nguyenthuy@hcmute.edu.vn 0909325648
Công tác sinh viên, hoạt động đoàn 

thể
Thời trang và Du lịch

168 Lê Mỹ Hạnh 026.311.00649 hanhlm@hcmute.edu.vn 0989113234 Qui định & qui chế Thời trang và Du lịch

169 Trần Thanh Hương 026.411.00213 huongtt@hcmute.edu.vn 0918692348 Công nghệ may (ĐT, CLC) Thời trang và Du lịch

170 Trần Thị Cẩm Tú 026.211.00684 camtuspkt@hcmute.edu.vn 0907370743 Công nghệ may (ĐT, CLC) Thời trang và Du lịch

171 Lê Mai Kim Chi 026.211.00774 chilmk@hcmute.edu.vn 0946822282
Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn 

uống, Kỹ thuật Nữ công
Thời trang và Du lịch

172 Hà Thị Huế 026.511.01251 hueht@hcmute.edu.vn 0903324213
Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn 

uống, Kỹ thuật Nữ công
Thời trang và Du lịch

173 Nguyễn Thị Luyên 026.411.00509 luyennt@hcmute.edu.vn 0904588857 Thiết kế Thời trang Thời trang và Du lịch

174 Nguyễn Thị Hạ Nguyên 026.411.00637 hanguyen@hcmute.edu.vn 0933998023 Thiết kế Thời trang Thời trang và Du lịch

175 Bùi Văn Hồng 026.207.00502 hongbv@hcmute.edu.vn 0903686912 Trưởng nhóm
Viện Sư phạm kỹ 

thuật

176 Nguyễn Như Khương 026.212.00519 khuongnn@hcmute.edu.vn 0973195051
Phụ trách: Lịnh vực CTHSSV và 

Chính sách; Chương trình ĐT
Viện Sư phạm kỹ thuật

177 Nguyễn Thanh Thủy 026.212.00656 thuynt@hcmute.edu.vn 0903077669
Phụ trách: Lĩnh vực Học tập, NCKH, 

Chương trình ĐT
Viện Sư phạm kỹ thuật

178 Nguyễn Thị Kim Oanh 026.300.01237 oanhntk@hcmute.edu.vn 0935330883
Công tác học vụ và chế độ chính 

sách
Viện Sư phạm kỹ thuật

179 Châu Đình Thành 026.210.01016 chdthanh@hcmute.edu.vn 0903092979 Trưởng nhóm Xây dựng

180 Hoàng Thế Vỹ 21149526 hoangthevy2003@gmail.com 0333014196 Ngành KT+KTNT Xây dựng

181 Nguyễn Thị Hồng Nhung 21155048 hongnhung16082020@gmail.com 0889944443 Ngành QLXD + Đoàn hội Xây dựng

182 Đinh Gia Bảo 21160003 giabao3024@gmail.com 0363904803 Ngành KTXDCTGT+QLVHHT Xây dựng

183 Dương Tấn Lộc 20135053 dtloc1709@gmail.com 0369802030 Ngành MEP+quy định chính sách Xây dựng

184 Nguyễn Văn Quý 21149509 ntantien147@gmail.com 0888495562 Ngành CNKTCTXD + Đoàn hội Xây dựng

185 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 026.410.00931 tuyet@hcmute.edu.vn 0919196894 Chế độ chính sách, học vụ Xây dựng
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186 Nguyễn Thị Nhung 026.410.01305 nhungnt@hcmute.edu.vn 0918465600 Thực tập doanh nghiệp, việc làm Xây dựng

187 Nguyễn Văn Hậu 026.510.00401 haunv@hcmute.edu.vn 0908270222
Học tập/Học bổng, Ngành 

CNKTCTXD
Xây dựng

188 Trần Vũ Tự 026.510.01138 tutv@hcmute.edu.vn 0931282881 NCKH/Việc làm/Thực tập Xây dựng

189 Nguyễn Duy Liêm 026.610.01155 liemnd@hcmute.edu.vn 0913171844 Ngành CNKTCTGT Xây dựng

190 Phan Thành Chiến 026.210.01303 chienpt@hcmute.edu.vn 0768647671 Ngành HTKTCTXD Xây dựng

191 Đỗ Xuân Sơn 026.210.01239 sondx@hcmute.edu.vn 0961330679 Ngành Kiến trúc Xây dựng

192 Hà Duy Khánh 026.510.01176 khanhhd@hcmute.edu.vn 0932137148 Ngành Quản lý Xây dựng Xây dựng

193 Nguyễn Văn Hoan 026.710.01270 hoannv@hcmute.edu.vn 0947078401 Ngành Kiến trúc nội thất Xây dựng

194 Nguyễn Huỳnh Tấn Tài 026.610.01266 tainht@hcmute.edu.vn 0902884691 Ngành Quản lý & Vận hành hạ tầng Xây dựng
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